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Chai các loại
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Tiếng Việt Nam

Phân loạiNgày thu gom rác Phân biệt các loại rác
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●Rác kim loại như sắt, nhôm và các loại rác lớn có thể cháy được như đồ dùng bằng gỗ .

Trung tâm vệ sinh thành phố Miki （Ban Môi trường) ＴＥＬ８３－２６０８　　　　　　       翻訳協力：三木市国際交流協会

Mỗi tháng 1 lần, vào:

T
ậ

p
 k

ết
 c

h
a

i

tuần thứ … 

Ngày thứ … của

Rác thải nhà 

bếp
Giấy báo các loại Quần áo, giày 

dép 

Nhánh, cành cây các 

loại

Các loại chai nhựa nhỏ đã dùng 

xong

Đồ gỗ các 

loại

Kim loại như sắt, 
nhôm, ....

Chai, lon rỗng các loại Các loại khác

Thủy tinh, đồ gốm Chăn, nệm, ga 

giường

Các đồ điện gia 

dụng 

Các loại khác

Báo Tạp chí Bìa carton

Các loại máy móc điện gia 

dụng là đối tượng được sử dụng 

tái chế

Các loại máy vi tính là đối 

tượng được sử dụng tái chế

●Rác cháy được bao gồm rác tươi, giấy vụn, gỗ, vải, túi nilon v.v... .

●Các loại rác không thể đốt cháy.

● Các loại chai nhựa  như bình nước, nước chấm, gia 

● Các loại hộp giấy như hộp sữa,nước trái cây 500, 1000 ml 

●Báo, tạp chí, bìa carton

● Các loại chai lọ rỗng như là rượu, cafe

Dầu, mỡ ăn các loại dùng giấy 

hoặc vải thấm qua rồi mới xử 

lý.

Đường kính tối đa 5 cm, chiều 
dài tối đa 30 cm, bọc trong ít 
nhất 3 bao （Nếu quá dài thì xếp 
vào nhóm rác thô, xử lý chôn）

Các loại chai nhỏ sau khi sử dụng không thể 

tách rửa như mayonnaise, sốt cà, sốt mù tạc...

Dao cắt các loại phải 
dùng giấy dày gói kín lại 
và để kí hiệu "nguy 
hiểm" bên ngoài.

Máy sưởi ấm chạy bằng 

dầu phải lấy pin  và dầu 

còn sót lại ra hết.

Rửa sạch  Bỏ nắp và nhãn ra    Làm xẹp     Cho vào bao  

nylon

* Ngoại trừ các 
loại phía trong 
hộp giấy được 
tráng kim loại.Rửa sạch Cắt, tách mở ra  Làm ráo sau đó cho gọn vào 

Báo, các loại tờ 

rơi đính kèm

Tạp chí, sách vở, 
bao thư, giấy gói 
bánh kẹo, các loại  
giấy photo.v.v...

Thùng giấy 
carton bung 
ra và gấp gọn 
lại

Lấy nắp đậy ra và phân theo nhóm rác

Rửa sạch phía bên trong

Gỡ nhãn mác ra và phân theo nhóm 

Ngoài ra, các loại [rác thô] và [rác 
xử lý chôn] .v.v.. thông thường phải 
sử dụng các loại bao trong suốt hoặc 
bán trong suốt.

Vào ngày thu gom rác thời gian 
đã được qui định (Từ 5 đến 8 giờ 
sáng). Hãy mang rác đến nơi tập 
kết rác hoặc tập kết chai lọ đã 
được qui định. 

Thành phố chỉ thu, không xử lý 

được.

● 6 loại sau: ti vi, tủ lạnh, tủ đông 
lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy sấy 

*Khôn

g bỏ 

các dị 

vật vào 

trong 

chai!

* Báo chí, 
Tạp chí và 
hộp thùng 
giấy carton 
dùng dây 
ràng chặt để 
phân theo 
từng loại.

Khăn giấy, hộp xốp nhựa vỉ đựng trứng, túi nhựa, hộp xốp, xô 

nhựa.v.v... các loại nhựa không bị bẩn.

Tã giấy trẻ em phải loại bỏ 
các chất thải trước khi bỏ rác.

Các loại chai xịt sau khi làm 
rỗng, để không bị bắt lửa 
hãy khoét một lỗ nhỏ .

Làm ráo nước

Các vật phẩm 
kim loại và 
nhựa không 
thể tách rời.

Phân loại theo chai không màu, màu nâu hoặc các màu 

khác 

Lưu ý: từ tháng 1 năm 2015 các 
loại bao đựng rác đã được qui 
định cụ thể [rác cháy được] và 
[rác tái chế] sử dụng thống nhất 
(Được bày bán trong các siêu thị 
và tiệm tạp hóa trong thành phố).

Rác điện gia dụng đã được qui 

định

Chiều dài có kích 

thước dưới 1 mét.

● Các loại rác bằng nhựa.

PET để phân 
biệt tái sử 
dụng được.

● Bộ máy tính để bàn (nguyên bộ), 
máy tính xách tay, màn hình CRT, 

(Lưu ý) Các loại bao 
không trong suốt và hộp 
carton thì không được sử 
dụng.




